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Thêm trạng ngữ cho câu 

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 trang 86, 87: Luyện từ và câu 

I. Nhận xét 

Câu 1: So sánh cặp câu sau và cho biết tác dụng của phần in đậm : 

a) l-ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng. 

b) Nhờ tinh thần ham học hỏi, sau này, l-ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng 

Trả lời: 

a) l-ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng. 

b) Nhờ tinh thần ham học hỏi, sau này, l-ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng. 

=> Nêu nguyên nhân và thời gian xảy ra cho sự việc được nói tới ở chủ ngữ và vị 
ngữ. 

Câu 2: Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm. Cho biết mỗi bộ phận in đậm bổ sung 
cho câu ý nghĩa gì. 

Phần in đậm Câu 
hỏi 

Bổ sung ý nghĩa 
gì? 

Nhờ tinh thần ham học hỏi, sau này, l-ren trở thành một nhà khoa học nổi 
tiếng.     

Nhờ tinh thần ham học hỏi, sau này, l-ren trở thành một nhà khoa học nổi 
tiếng.     

Trả lời: 

Phần in đậm Câu hỏi Bổ sung ý nghĩa gì? 

Nhờ tinh thần ham học hỏi, sau này, l-ren trở 
thành một nhà khoa học nổi tiếng. 

Nhờ đâu l-ren trở thành nhà 
khoa học nổi tiếng ? 

Bổ sung cho câu 
nguyên nhân. 

Nhờ tinh thần ham học hỏi, sau này, l-ren trở 
thành một nhà khoa học nổi tiếng. 

Khi nào I-ren trở thành nhà 
khoa học nổi tiếng 

Bổ sung cho câu ý 
nghĩa thời gian. 

II. Luyện tập 
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Câu 1: Gạch dưới bộ phận trạng ngữ trong các câu sau : 

a) Ngày xưa, Rùa có một cái mai láng bóng. 

b) Trong vườn, muôn loài hoa đua nở. 

c) Từ tờ mờ sáng, cô Thảo đã dậy sớm sắm sửa đi về làng. Làng cô ở cách làng Mỹ 
Lý hơn mười lăm cây số. Vì vậy, mỗi năm cô chỉ về làng chừng hai ba lượt. 

Trả lời: 

a) Ngày xưa, Rùa có một cái mai láng bóng. 

b) Trong vườn, muôn loài hoa đua nở. 

c) Từ tờ mờ sáng, cô Thảo đã dậy sớm sắm sửa đi về làng. Làng cô ở cách làng Mỹ 
Lý hơn mười lăm cây số. Vì vậy, mỗi năm cô chỉ về làng chừng hai ba lượt. 

Câu 2: Viết một đoạn văn ngắn (từ ba đến năm câu) kể về một lần em được đi chơi 
xa, trong đó có ít nhất một câu dùng trạng ngữ. Gạch dưới bộ phận trạng ngữ có trong 
các câu văn. 

Trả lời: 

    Mùa hè vừa qua, em được ba đưa đi thăm biển Mũi Né. Hôm đó, cả nhà em đều 
dậy sớm để chuẩn bị lên đường. Đồ đạc mẹ đã gói ghém, cẩn thận từ trước. Ai cũng 
nô nức trước chuyến đi này. Đúng sáu giờ, cả nhà em khởi hành. 


